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STT Họ tên Tuổi Giới tính Địa chỉ 
1 Nguyễn Bảo Ngọc 20 Nữ Bắc Giang 
 Hoàng thị Trang 30 Nữ Hà Nội 
 Đào Lan Khánh 33 Nam Hà Nội 
 Lương thị Thanh Huệ 27 Nữ Hoàn Kiếm-Hà Nội 
5 Lại như Ý 29 Nữ Hoàn kiếm – Hà Nội 
 Dương quốc Cường 37 Nam Hà Nội 
 Lê Văn Đoàn 21 Nam Thái Bình 
 Đỗ Quang Đảng 68 Nam Hai bà Trưng – Hà Nội 
 Lê Thu Phương 20 Nữ Hà Nội 
10 Đỗ tường Vi 10 Nữ Hai Bà Trưng – Hà Nội 
 Nguyễn Thị Thảo  20 Nữ Hưng Yên 
 Lê NGọc Diệp  30 Nữ Hai Bà Trưng – Hà Nội 
 Đỗ Văn Vu 35 Nam Đống Đa – Hà Nội 
 Trần Thị Việt Anh 31 Nữ Hoàn Kiếm -Hà Nội 
15 Lê Thanh Huyền  48 Nữ Hai bà Trưng – Hà Nội 
 Nguyễn Kim Huyền 48 Nữ Hai Bà Trưng – Hà Nội 
 Cao thị Trang  19 Nữ Nam Định 
 Lê Quang Hảo 28 Nam Hoàn Kiếm – Hà Nội 
 Nguyễn THị BÍch Phượng 29 Nữ Đống Đa – Hà Nội 
20 Cao THị Việt  20 Nữ Nam Định 
 Phạm Tiến Anh 10 Nam Hà Nội 
 Đặng Hồng Thiều 63 Nam Lê Đại Hành – Hà Nội 
 Tô Thành Trung  9 Nam Hà Nội 
 Lục Thị Thu Hằng 36 Nữ Hà Nội 
25 Nguyễn thị THanh Thủy  23 Nữ Đống Đa – Hà Nội 
 Vũ văn Nam 66 Nam Hà Nội 
 Đỗ Xuân Đức 13 Nam Hoàn Kiếm – Hà Nội 
 Lê Chí Linh  25 Nam Phú Thọ 
 Phạm Thị Huyền  22 Nữ Hải Phòng  
30 Nguyễn Thị Thu Huyền 33 Nữ Hà Nội 
 Bùi Minh Chiến  13 Nam Đống Đa – Hà Nội 
 Trần Quốc Đạt  14 Nam Hà Nội 
 Trần thị Điệp 35 Nữ Hà Nội 
 Dương Thu Nga 12 Nữ Đóng Đa – Hà Nội 
35 Nguyễn Văn Bắc  27 Nam Đống Đa – Hà Nội 
 Phạm Thị Thùy Vân 24 Nữ Hai Bà Trưng – Hà Nội 
 Nguyễn Đức Tiến  30 Nam  Đống Đa -Hà Nội 



 Lê Ngân Trà  12 Nữ Đống đa – Hà Nội 
 Hoàng Hải Long 38 Nam Đống Đa - Hà Nội 
40 Nguyễn Thiện Nguyên Ân 29 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Ngô Thu Hương  28 Nữ Bạch Đằng – Hà Nội 
 Trần Văn Phương 38 Nam Hà Nội 
 Đỗ Thị Hoa Liên 30 Nữ Hà Nội 
 Trần Quang Minh 31 Nam Hoàng Mai – Hà Nội 
45 Nguyễn Gia Bắc 9 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Trần Thế Huy 9 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Quang Chính 24 Nam Bắc Ninh 
 Đoàn ĐÌnh Phúc 20 Nam Hà Nội 
 Vũ Đình Trọng Thắng 14 Nam Hà Nội 
50 Nguyễn Hồng Sơn 29 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyến Bích Thủy 42 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyến Cừ Khôi 22 Nam Hà Nội 
 Lê Minh Đức  33 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Thu phương 13 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
55 Phan Thị Giang 45 Nữ Hà Nội 
 Nguyến Văn Giang  21  Nam Hà Nội 
 Phạm Minh Đức 61 Nam Hoàng Mai – Hà Nội 
 Lê Ngọc Anh  31  Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Vũ Hải Yến 60 Nữ Hàng Bài – Hà Nội 
60 Đào Thị Hải 40 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Thị Thanh Hương 19 Nữ Thái Bình 
 Trần hữu Khiêm 19 Nam Chương Mỹ - Hà Nội 
 Hà Thị An 20 Nữ Yên Bái 
 Vũ Thị Muôn 60 Nữ Hoàng Mai 
65 Trịnh Minh Cường  34 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Đỗ Thị Hồng Vân 27 Nữ Hoàn Kiếm – Hà Nội 
 Lê Thị Sáng 48 Nữ Hà Đông – Hà Nội 
 Nguyễn Thị Vân 62 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Lê Thị Lan Hương 27 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
70 Lê Minh Thu 30 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Việt Dũng 19 Nam Vĩnh Phúc 
 Nguyễn Văn Giáp 19 Nam Vĩnh Phúc 
 Đặng Thanh Thủy 37 Nam Hà Nội 
 Đỗ Huy Thịnh 51 Nam Thanh Xuân – Hà Nội 
75 Nguyễn Thị Huyền Trang 23 Nữ Hà Nội 
 Lại Quốc Huy 29 Nam Hà Nội 
 Bùi Hải Anh 13 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Thu Hương 30 Nữ Hà Nội 
 Phạm Thu Hiền  28 Nữ Hoàng Mai – Hà Nội 
80 Đương Ngoc Anh 10 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Lại Nguyễn An Thi 20 Nữ Hà Nội 
 Đoàn Thị Hải Anh 24 Nữ Hà Nội 
 Đoàn Thu thủy 19 Nữ Hải Phòng 
 Phương Anh 8 Nữ Hà Nội 



85 Trần Trung Kiên 30 Nam Hà Nội 
 Hoàng Văn Đức 21 Nam Hà Nội 
 Đỗ thùy Chi 28 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Yến Nhung 8 Nữ Hà Nội 
 Nguyễn Văn Hằng 31 Nữ Hoàng Mai – Hà Nội 
90 Nguyến Trường Sơn 34 Nam Hà Nội 
 Vũ Tiến Hùng 61 Nam Hà Nội 
 Đặng Đức Việt 39 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Phạm Văn Tú 21 Nữ Thanh Hóa 
 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 20 Nữ Thanh Hóa 
95 Hoàng Ngọc Điệp 17 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Quỳnh Sơn 38 Nam Hà Nội 
 Ngô Bá Lục 38 Nam Hà Nội 
 Nguyễn Thị Kiều Oanh 31 Nữ Hà Nội 
 Nguyễn Thị Huệ 71 Nữ Bắc Ninh 
100 Nguyễn Thị Huệ 62 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Đặng Đình Tuấn  35 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Thành Đông 39 Nam Vinh – Nghệ An 
 Nguyễn Hồng Tiến  36 Nam Hà Nội 
 Vũ Thị Hạnh 57 Nữ Hà Nội 
105 Vũ Minh Thùy  17 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Kim Nam Khánh 76 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Cù Tự Huy 13 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Mai Thị Hồng Quyên 65 Nữ Hoàn Kiếm – Hà Nội 
 Nguyễn Mạnh Hạnh  24 Nam Hà Nội 
110 Nguyên Thị Dung 24 Nữ Hà Nội 
 Nguyễn Xuân Hoài  56 Nữ Hà Nội 
 Dương Minh Diệp 12 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Thị Thu Phương 32 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Anh Cường  48 Nam Hà Nội 
115 Đàm Thanh Tâm 29 Nam Thanh Xuân – Hà Nội 
 Bùi Thế VInh 22 Nam Thái Nguyên 
 Vũ Thị Nhung  19 Nữ Thái nguyên 
 Nguyễn uyên Trang 14 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Phạm Thị Vân 18 Nữ Hưng Yên 
120 Đào Văn Dũng  19 Nam Hưng Yên 
 Nguyễn Hoàng Hà 22 Nam Thái Nguyên 
 Nguyễn Thị Hà 20 Nữ Thanh Xuân – Hà Nội 
 Vũ Duy Hằng 30 Nam Hà Nội 
 Đỗ danh Toàn  20 Nam Hà Nội 
125 Nguyễn Thị Minh THái  60 Nữ Hà Nội 
 Martin 55 Nam Tây Hồ - Hà Nội 
 Phluppe Martin 56 Nữ Hà Nội 
 Đào Nhật Anh 19 Nữ Hà Nội 
 Vũ Hoàng Đăng 31 Nam Hà Nội 
130 Nguyễn Minh Thắng 49 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Bùi Thị Doãn Thê 40 Nữ Đống Đa - Hà Nội 



 Nguyễn Văn Hùng  19 Nam Vĩnh phúc 
 Lưu Ngọc Giáp 28 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Mạnh Linh 20 Nam Cầu Giấy – Hà Nội 
135 Nguyễn Thị quỳnh Anh 19 Nữ Thanh Hóa 
 Lương Thị Dương 23 Nữ Lào Cai 
 Vũ Minh Ngọc 60 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Phạm thu Hà  33 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Thị Hảo 19 Nữ Thanh Hóa 
140 Nguyễn Thị tuyết Hồng  23 Nữ Hà Nội 
 Nguyễn Thị Trang 19 Nữ Hoàn Kiếm – Hà Nội 
 Nguyễn Thị Thúy Hằng  30 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Đỗ Quyết  13 Nam Hoàn Kiếm – Hà Nội 
 Đỗ thị Hương Giang 20 Nữ Hà Nội 
145 Nguyễn Đăng Khôi 27 Nam Hà Nội 
 Nguyễn Thị loan 59 Nữ Hoàn Kiếm – Hà Nội 
 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24 Nữ Ninh Bình 
 Hoàng Minh Tuyết 27 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Tăng Đình tuyên 16 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
150 Phạm Hùng  35 Nam Hà Nội 
 Hà thị Oanh 35 Nữ Hà Nội 
 Nguyễn ĐÌnh Hiếu 50 Nam Hà Nội 
 Nguyễn Doãn Hòa  26 Nam Nghệ An 
 Yên Thái 38 Nữ Thanh Xuân -  Hà Nội 
155 Trân Văn Chung  32 Nữ Hà Nội 
 Hà Thị Thành 11 Nữ Hà Nội 
 Nguyễn trung Hiếu 11 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Phạm Minh Hiếu  12 Nam Hà Nội 
 Đoàn Thanh  Quấn  11 Nam Hà Nội 
160 Trần Đức Lộc 68 Nam Hà Nội 
 Nguyễn Thị Thanh Lương 21 Nữ Hà Tĩnh 
 Lê Minh Cường 23 Nam Thanh Hóa 
 Nguyễn Đức Thành  50 Nam Hà Nội 
 Phạm Văn Sơn 54 Nam Hà Nội 
165 Tạ Hoàng Giang 35 Nam Hà Nội 
 Nguyễn Hiếu Tiến  33 Nam Cầu Giấy – Hà Nội 
 Tù Thị Tuyết Mai 32 Nữ Cầu Giấy – Hà Nội 
 Phạm Văn Khâm 80 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Bằng Văn 41 Nữ Hoàng Mai – Hà Nội 
170 Lương Hồng Hanhj 30 Nữ Hà Nội 
 Lê Thu Hoài 38 Nữ Hà Nội 
 Nguyễn Sơn Hải 20 Nữ Hà Nội 
 Trương tuyết phương 17 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Thị Đoan Trang 45 Nữ Hà Đông – Hà Nội 
175 Nguyễn Anh Tuấn  25 Nam Hà Đông – Hà Nội 
 Phạm HÀ My 14 Nữ HÀ Đông – Hà Nội 
 Nguyễn Thị Đoan Trang 45 Nữ Hà Đông – Hà Nội 
 Nguyễn Hồng Trang 32 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 



 Nguyễn Thị lan 34 Nữ Hà Nội 
180 Lê mậu Dần 36 Nam Hà Nội 
 Lương Thị Thảo 24 Nữ Hà Nội 
 Lê Văn Sáng 74 Nam Thanh Xuân – Hà Nội 
 Nguyễn Thị Thanh Dung 26 Nữ Gia Lâm – Hà Nội 
 Nguyễn Thị Dung 20 Nữ Gia Lâm – Hà Nội 
185 Hà trọng Bình 20 Nam Thái Bình 
 Phạm tuyết Nhung 35 Nữ Hoàng Mai – Hà Nội 
 Nguyễn Thị Bình 31 Nữ Hà Nội 
 Trịnh Thanh Thủy 29 Nữ Ba ĐÌnh – Hà Nội 
 Phạm Gia Huy 20 Nam Vĩnh phúc 
190 Vũ thị Hoa 31 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Hảo  16 Nam Hoàn Kiếm - Hà nội 
 Trần THanh Nga 30 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Thị huyền Phúc 19 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Lưu Ngọc Bích 18 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
195 Liên 13 Nữ Hoàn Kiếm - Hà nội 
 Nguyễn Thị Diệu linh 21 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Đắc lượng 31 Nam Hà Nội 
 Nguyễn Xuân Hoàng  32 Nam Hà Nội 
 Lê Thiên lộc 12 Nam Cầu Giấy - Hà Nội 
200 Vũ Thị Hương Giang 19 Nữ Quảng Ninh 
 Hoàng Thu Hằng 24 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Vũ THị Hoài phương 19 Nữ Quảng Ninh 
 Lê Thị Ngọc  19 Nữ Nam ĐỊnh 
 Đỗ phương Trà 19 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
205 Vũ Ngọc Quỳnh  23 Nữ Hà Nội 
 Hoàng hải yến 19 Nữ Lạng Sơn 
 Vũ Nhật linh 25 Nữ Ba đình – Hà Nội 
 Bạch Thị Thu Ba 35 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Lê Thanh Hảo  21 Nam Từ Liêm – Hà Nội 
210 Nguyễn Thị Hương 20 Nữ Hà Nội 
 Vũ Linh 25 Nam Bác Ninh 
 Hà Văn Sáng  20 Nam Hà Nội 
 Trần Mạnh Đạt  27 Nam Hưng yên 
 Nguyễn Thị phương 15 Nữ Hà Nội 
215 Lê Kim Thu 30 Nữ Hà Nội 
 Trần Mỹ Lý 25 Nữ Hà Nội 
 Bùi Hà Nam 32 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Thanh Vân 35 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Đỗ Thị Tốt 35 Nữ Hà Nội 
220 Nguyễn Văn Thọ  65 Nam Hà Nội 
 Nguyễn Ngọc Viêtj 42 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Vương Toàn Hiệp 31 Nam Hoàn Kiếm - Hà nội 
 Trần Lam Anh 14 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Thị Nguyệt 31 Nữ Cầu Giấy - Hà Nội 
225 Ngô thị Như Quỳnh  18 Nữ Hà Nội 



 Ngô Văn Nam 34 Nam Thanh Xuân – Hà Nội 
 Nguyễn Bích Ngà 71 Nữ Cầu Giấy - Hà Nội 
 Lê phương THảo 25 Nữ Hoàn Kiếm - Hà nội 
 Nguyễn Văn Phụng 48 Nữ Hà Nội 
230 Phan Thùy Dương 25 Nữ Hoàng Mai - Hà Nội 
 Nguyễn Thị Kiều Nga 30 Nữ Hà Nội 
 Phương Đông Hồng  46 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Đào Q Lâm 33 Nam Thanh Xuân - Hà Nội 
 Trần Anh Phương 41 Nam Đống Đa - Hà Nội 
235 Lê Thị Thúy Hà  30 Nữ Hà đông – Hà Nội 
 Nguyễn Thị Hoa 34 Nữ Hà Nội 
 Phạm Thi Tuyết 32 Nữ Hoàng Mai - Hà Nội 
 Phan Vũ Anh 36 Nam Hà Nội 
 Vũ Hồng Thắm 35 Nam Hà Nội 
240 Lê Quý Đô 36 Nam Hà Nội 
 Nguyễn Thanh Huyền 35 Nữ Hà Nội 
 Nguyễn phương Bình  30 Nữ Hà Nội 
 Nguyễn Mỹ Lợi 35 Nữ Phú Thọ  
 Đỗ Thị thùy Vân 22 Nữ Phú Thọ 
245 Lê thành Nam 33 Nam Thanh Xuân - Hà Nội 
 Đặng Thị Nhung 32 Nữ Thanh Xuân - Hà Nội 
 Nguyễn Thu Ngọc 19 Nữ Hoàng Mai - Hà Nội 
 Đinh Sỹ Thành  23 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Phan Thị Thu Ngà 20 Nữ Thái Bình  
250 Nguyễn ái Phương 20 Nữ Thanh Xuân - Hà Nội 
 Phan Thị Thanh huyền 32 Nữ Hoàng Mai - Hà Nội 
 Nguyễn Thu Hằng 31 Nữ Thanh Xuân - Hà Nội 
 Phạm Tuấn HÀ  34 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Vũ Thị Quỳnh Nga 32 Nữ Hà Nội 
255 Trần Thị Thư 35 Nam Hà Nội 
 Đỗ Thị Hải Em 27 Nữ Thanh Xuân - Hà Nội 
 Trịh Trọng Phóng 35 Nam Thanh Xuân - Hà Nội 
 Vũ Thu Trang 24 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Vũ Ngọc Tâm 52 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
260 Trần Thị phương 30 Nữ Hà Nội 
 Tạ Anh Nam 32 Nam Hà Nội 
 Doãn Huyền Trang 20 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Mai Thị Hồng  70 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Vũ Song Toàn 33 Nam Hà Nội 
265 Nguyễn Diệu My 20 Nữ Hà Nội 
 Nguyễn Thu Trà 18 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Quân 20 Nam Cầu Giấy - Hà Nội 
 Trương Thanh Nguyệt Chi 21 Nữ Cầu Giấy - Hà Nội 
 Lê Phương Linh 20 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
270 Lê Hà Nam 19 Nam Hoàng Mai - Hà Nội 
 Đỗ thị Minh 28 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Hoàng Minh 46 Nam Ba Đình – Hà Nội 



 Hoàng Anh Hưng 32 Nam Hoàng Mai - Hà Nội 
 Lê phương Linh 27 Nữ Thanh Xuân - Hà Nội 
275 Ngô PHương Liên 30 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Ngọc Lan 19 Nữ Cầu Giấy - Hà Nội 
 Đinh  Phương Thảo 24 Nữ Thanh Xuân - Hà Nội 
 Vũ Hương ly 15 Nữ Hà Nội 
 Ninh Thị Anh 35 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
280 Đồng Tuấn Sơn 08 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Đồng Thu Yến 10 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11 Nữ Hà Nội 
 Nguyễn Quang Huy 10 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Thảo My 11 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
285 Đăng Kim Chi 10 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Đặng Trường Linh 10 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Đặng Minh Đức 08 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn Thị Thùy 63 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Trương Thị Thu Trang 28 Nữ Hà Nội 
290 Trần Thị Kim tuyến 20 Nữ Bắc Giang 
 Nguyễn Dăng Lê 82 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Đức Thắng 34 Nam Hà Nội 
 Đỗ Minh Hạnh 37 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Vũ cẩm Thơ 17 Nữ Ba ĐÌnh – Hà Nội 
295 Lê thị Phương 55 Nữ Hà Nội 
 Gia Kim Tú 29 Nữ Hà Nội 
 Nguyễn đức Khánh 25 Nam Hà Nội 
 Đặng ĐÌnh Đưỡng 20 Nam Vĩnh Phúc 
 Nguyễn Thanh Thúy Hà 21 Nữ Nam Định 
300 Nguyễn Thị Thanh Tâm 23 Nữ Hà Nội 
 Phạm Quang Thắng 23 Nam Hà Nội 
 Đỗ duy Đạt 25 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Văn Dương 70 Nam Hoàn Kiếm - Hà nội 
 Trần bang Kỳ  86 Nam Hoàn Kiếm - Hà nội 
305 Nguyễn Thị THanh Loan 21 Nữ Mê Linh – Hà Nội 
 Dương Hai Âu 24 Nữ Chương mỹ - Hà Nội 
 Đỗ Thanh Bình  26 Nữ Hoàn Kiếm - Hà nội 
 Phạm Huy Hoàng  11 Nam Thanh Xuân - Hà Nội 
 Võ Xuân Hoàng  27 Nam Hà Nội 
310 Trịnh Ngọc Luu 41 Nam Hà Nam 
 Trần Thị Lan Anh 53 Nữ Long Biên – Hà Nội 
 Trần Thanh NGa 25 Nữ Hà Nội 
 Tống Thanh Huyền 25 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Tống THanh Hảo 17 Nam Đống Đa - Hà Nội 
315 Nguyễn quốc Huy 24 Nam Ba Đình – Hà Nội 
 Nguyễn Xuân Tuấn  30 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Dương thị Âu 34 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Trương kỳ Bắc 35 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Thị Xuân 19 Nữ Bắc Ninh 



320 Tạ đình Khải 60 Nam Hoàng Mai - Hà Nội 
 Phạm thị Phương 34 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Phan thế Hùng 20 Nam Phú Thọ 
 Nguyễn Thanh Phương 64 Nữ Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Thị Thanh 67 Nữ Hà Nội 
325 Phạm văn Lệ 24 Nam Nam Định 
 Phạm Lan Phương 50 Nam Hà Nội 
 Mai Kim Quý 80 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Phạm Khắc Nhật 66 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Đặng Văn Tiêu 78 Nam TP HCM 
330 Phùng NGọc Sơn 24 Nam Hải Dương 
 Phùng Thị Lý 39 Nữ Cầu Giấy - Hà Nội 
 Trần Thị Thah Lan 12 Nữ Hà Nội 
 Ngô Văn Quyến  47 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Đào Thanh Nga 24 Nam Ba Đình – Hà Nội 
335 Nguyễn Thu Trang 20 Nữ Thanh Xuân - Hà Nội 
 Nguyễn Xuân Hưng 30 Nam Hà Nội 
 Bùi Công Nam 12 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Hoàng Ngọc Đan 13 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Trần Thị Ngọc 33 Nam Hà Nội 
340 Trần Văn Hoài 20 Nam Kim Thành Hải Dương 
 Nguyễn ĐÌnh Tuấn  32 Nam Hoàng Mai - Hà Nội 
 Nguyễn Thị Thân 65 Nữ Đống Đa - Hà Nội 
 Nguyễn võ Anh Kiệt 09 Nam Hà Nội 
 Vũ Thu Thủy 19 Nữ Cầu Giấy - Hà Nội 
345 Nguyễn Bá Sỹ 54 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Nguyễn Quỳnh Thơ 20 Nữ Hà Nội 
 Đặng quỳnh Thơ 19 Nữ BẮc Giang 
 Đỗ hữu Mỹ 79 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Phan Hồng Hà 19 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
350 Đào Mai Lĩnh 19 Nam Hoàn Kiếm - Hà nội 
 Đoàn ngọc Anh 19 Nữ Hoàn Kiếm - Hà nội 
 Lê Tuấn Anh 19 Nam Hoàn Kiếm - Hà nội 
 Nguyễn Hoài Minh 22 Nam Đống Đa - Hà Nội 
 Đào Mai Lan 21 Nữ Hà Nội 
355 Nguyễn Thị Luyến 21 Nữ Hoàn Kiếm - Hà nội 
 Nguyễn Lâm THắng 19 Nam Hai Bà Trưng - Hà Nội 
 Lê đức NGọc 31 Nam Hà Nội 
 Bùi Huy Tường 20 Nam Hà Nội 

 Lê Trung Sơn  22  Nam  Phúc Thọ-Hà Nội  
360 Nguyễn Quang Hồng 36 Nam  Hoàn Kiếm-Hà Nội  

 Hoàng Thọ Uyên 47 Nam  Hai Bà Trưng – Hà Nội 
 Lê Thuý Lan 58 Nữ  Hai Bà Trưng-Hà Nội  
 Vũ Kim Anh 30 Nữ  Hà Nội  
 Trần Phương Mai 24 Nữ  Hà Nội  

365 Nguyễn Đăng Vân 22 Nam  Hà Đông-Hà Nội  
 Trần Thị Nam Hương 25 Nữ  Hà Nội  



 Trần Huy Thành 17 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Ngọc Thanh 38 Nam  Hoàng Mai-Hà Nội  
 Nguyễn Xuân Tuấn 27 Nam  Hai Bà Trưng – Hà Nội 

370 Ngô Minh Nghĩa 25 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Vũ Quang Thuyên 73 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Lê Thị Ngoan 44 Nữ  
 Nguyễn Anh Thu 23 Nữ  Hà Đông-Hà Nội  
 Dương Thị Oanh 46 Nữ  Hà Nội  

375 Nguyễn Hải Ninh 24 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Vân Hường 25 Nữ  Phú Thọ 
 Trương Thị Việt Anh 24 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Minh Thao 24 Nam  Hoàng Mai-Hà Nội  
 Lê Thu Huyền 27 Nữ  Hà Nội  

380 Nguyễn Văn Mạnh 29 Nam  Hà Nội  
 Trương Văn Tiến 44 Nam  Hà Nội  
 Lê Minh Huyền 19 Nữ  Nam Định 
 Nguyễn Xuân Hương 21 Nữ  Thái Nguyên 
 Nguyễn Thành Trung 21 Nam  Hai Bà Trưng – Hà Nội 

385 Nguyễn Minh Tú 42 Nam  Hai Bà Trưng – Hà Nội 
 Nguyễn Hồng Vân 14 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Bích  44 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Phi Đăng 32 Nam  Hà Nội  
 Dương Thị Thanh Thuỳ 24 Nữ  Hà Nội  

390 Nguyễn Văn Tám 32 Nam  Chương Mỹ-Hà Nội  
 Nguyễn Thị Ngọc 24 Nữ  Bắc Giang 
 Vũ Thị Thơm 45 Nữ  Hà Nội 
 Ngô Ninh Chính 61 Nam Thanh Xuân-Hà Nội  
 Vũ Thị Hoa 41 Nữ  Thái Bình 

395 Hoàng Thị Thanh 62 Nữ  Hà Nội 
 Đặng Vũ Thế 78 Nam  Hà Nội 
 Nguyễn Khắc Trung 17 Nam  Hà Nội 
 Nguyễn Thị Sửu 61 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  
 Nguyễn Đình Xuyền 26 Nam Hải Dương 

400 Trần Văn Tiến 43 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Nguyễn Đức Nghiêm 29 Nam  Hà Nội 
 Trần Tuấn Hưng 32 Nam  Hà Nội  
 Trịnh Nam Thắng 35 Nam  Hà Nội  
 Vũ Tiến Dũng 49 Nam  Long Biên-Hà Nội  

405 Phạm Nguyễn Hiếu 26 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Nguyễn Xuân Tùng 35 Nam  Hà Đông-Hà Nội  
 Nguyễn Trọng Sơn 20 Nam  Hà Nội  
 Đình Tuấn 27 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Nguyễn Đình Khang 74 Nam  Hà Nội  

410 Lê Phi Hùng 32 Nam  Nam Định 
 Nguyễn Văn Hoà 32 Nam  Hà Đông-Hà Nội  
 Tuyển  28 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Trung Kiên 27 Nam  Hà Nội  



 Nguyễn Thị Lan 50 Nữ  Hoàng Mai-Hà Nội  
415 Nguyễn Hồng Tuấn  Nam  Hà Đông-Hà Nội  

 Phạm Đức Ân 22 Nam  Hà Nội 
 Nam 33 Nam   
 Trần Chiến 52 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Lê Văn Ước 26 Nam  Nam Định 

420 Đỗ Thành Luân 21 Nam  Hà Nam 
 Hoàng Thuý Lai 45 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Lê Thế Tỉnh 22 Nam  Phúc Thọ-Hà Nội  
 Lê Cao Ngọc 32 Nam Hà Nội  
 Bùi Thị Thanh Huyền 29 Nữ  Hà Nội  

425 Trương Bích Phượng 30 Nữ  Thanh Trì-Hà Nội  
 Nguyễn Văn Hùng 26 Nam  Quốc Oai-Hà Nội  
 Phạm Văn Chung 40 Nam  Thái Bình 
 Trần Thị Hải 22 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Trần Hải Yến 27 Nữ  Ba Đình-Hà Nội  

430 Nguyễn Hoàng Tý 26 Nam  Hà Nội  
 Đặng Thị Thuỷ 21 Nữ  Nghệ An 
 Lê Văn Giang 37 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Hạnh 30 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  
 Nguyễn Thị Kim Liên 60 Nữ   

435 Trần Thị Thuý Nga 27 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 24 Nữ  Hà Nội  
 Trần Văn Hưng 24 Nam  Hà Nội  
 Trần Kim Thành 25 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Thuỷ 24 Nữ  Hưng Yên 

440 Quỳnh Anh 25 Nữ  Sơn La 
 Chu Văn Tú 23 Nam  Vĩnh Phúc 
 Lê Bá Chính  23 Nam  Hoàng Mai-Hà Nội  
 Nguyễn Thị Sóng 25 Nữ  Hà Nội  
 Hoàng Thị Lệ 23 Nữ  Hà Nội  

445 Nguyễn Thuý Vân 24 Nữ  Hoàng Mai-Hà Nội  
 Hoàng Thị Hằng 20 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Hoàng Thị Quý 25 Nữ  Vũ Thư-Thái Bình 
 Phạm Thuý Nga 25 Nữ  Cầu Diễn-Hà Nội  
 Trần Trung 23  Nam  Long Biên-Hà Nội  

450 Lê Quý Đông 27 Nam  Hà Nội  
 Đỗ Đình Hưng 20 Nam  Chương Mỹ-Hà Nội  
 Trịnh Văn Bằng 19 Nam  Bắc Giang 
 Phi Tuấn Dương 25 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Tuyên 27 Nữ  Thanh Oai-Hà Nội  

455 Hứa Văn Thiện 28 Nam  Bắc Kạn 
 Lưu Đức Trí 23 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Phạm Thanh Nhàn 25 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  
 Lưu An Mai 30 Nữ  Nghệ An 
 Trần Kim Quế 48 Nữ Thanh Xuân-Hà Nội  

460 Q.Linh 62 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  



 Diệp Kiều Thu 31 Nữ  Bạc Liêu 
 Nguyễn Văn Quán 21 Nam  Hà Nội 
 Bùi Văn Dũng 22  Nam Hà Nội  
 Nguyễn Khắc Nghị 28 Nam  Hà Nội 

465 Phạm Kim Dung 35 Nữ  Hà Nội  
 Trần Thị Mơ 40 Nữ  Hà Nội  
 Tạ Thu Trang 21  Nữ  Hà Nội 
 Hoàng Thuý Hoà 33 Nữ  Hà Nội 
 Trần Thị Hảo 31 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  

470 Nguyễn Thành Long 26 Nam  Hà Nội  
 Trương Thị Mến 28 Nữ  Bắc Ninh 
 Phạm Việt Dũng 22 Nam  Hà Nội  
 Phạm Xuân Đạt 19 Nam  Hà Đông 
 Nguyễn Đào Thanh 26 Nam  Hà Nội  

475 Ngô Đoàn Khánh 48 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Đình Hải 1963 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Dương Thị Thuỷ 29 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  
 Trần Thị thu Huyền  28 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Thành Long 30 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  

480 Nguyễn Văn Khôi 70 Nam  Tây Hồ-Hà Nội  
 Vũ Ngọc Thức 38 Nam  Hồng Bàng-Hải Phòng 
 Nguyễn Thị Hồng 23 Nữ  Hải Phòng 
 Phạm Đình Giang 47 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Nguyễn Thị Vân 30 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  

485 Hoàng Văn Cảnh 48 Nam  Hạ Long 
 Lương Văn Quý 47 Nam Hai Bà Trưng-Hà Nội  
 Nguyễn Tiến Binh 42 Nam  Việt Trì-Phú Thọ 
 Trần Văn Ánh 30 Nam  Nam Định 
 Phạm Văn Tuấn 50 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  

490 Trương Văn Uyên 32 Nam  Hà Nội  
 Phùng Ngọc Sơn 32 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Việt Dũng 39 Nam  Ba Đình-Hà Nội  
 Nguyễn Thị Hương 19 Nữ  Ninh Bình 
 Nguyễn Thị Sen 20 Nữ  Ninh Bình 

495 Phạm Anh Vương 72 Nam  Cầu Giấy-Hà Nội  
 Nguyễn Thị Nguyên 19 Nữ  Đô Lương-Nghệ An 
 Nguyễn Thị Mai 28 Nữ  Hà Nội  
 Phùng Khắc Dương 36 Nam  Thạch Thất-Hà Nội  
 Lã Tuấn Anh 28 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  

500 Tăng Thị Giang 16 Nữ  Nghệ An 
 Nguyễn Tiến Dũng 22 Nam  Hà Nội  
 Vũ Hanh 75 Nam  Hà Nội  
 Lương Hoài Linh 25 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Thanh Hoà 25 Nữ  Hải Phòng 

505 Nguyễn Xuân Dương 30 Nam  Thái Bình 
 Triệu Ngọc Nguyên 27 Nam  Hà Nội  
 Trần Thị Tấm 27 Nữ  Hà Nội  



 Tạ Thị Hồng Mỹ 26 Nữ  Hà Nội 
 Ngô Tiến Binh 40 Nam  Hà Nội  

510 Nguyễn Hữu Thành 31 Nam  Ninh Bình 
 Mai Văn Toản 37 Nam  Hà Nội 
 Lê Thị Tâm 20 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Hữu Nghị 23 Nam  Hà Nội  
 Đoàn Thanh Long 56 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  

515 Phạm Ngọc Uyển 63 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Lê Thị Nhung 46 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Nguyễn Đức Hảo 28 Nam  Hà Nam 
 Đặng Thanh Hường 27 Nữ  Hai Bà Trưng-Hà Nội  
 Phạm Quang Tuấn 30 Nam  Hai Bà Trưng-Hà Nội  

520 Khổng Văn Hưng 20 Nam  Việt Trì 
 Đinh Văn Huyền 27 Nam  Hà Nam 
 Trần Thị Phương Cúc 25 Nữ  Hà Nội  
 Triệu Quang Vinh 55 Nam Hai Bà Trưng-Hà Nội  
 Chu Văn Xuyên 48 Nam  Từ Liêm-Hà Nội  

525 Dương Thị Hoà 54 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  
 Nguyễn Thế Anh 23 Nam  Bắc Giang 
 Trần Văn Minh 20 Nam  Thái Bình 
 Phạm Thu Hiền 27 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  
 Trần Xuân Hiển 21 Nam  Thái Bình 

530 Đỗ Thu Phương 28 Nữ  Thanh Hoá 
 Lưu Văn Chu 22 Nam   
 Dương Thị Thu Trang 18 Nữ  Phúc Thọ-Hà Nội  
 Nguyễn Lan Hương 27 Nữ  Hà Nội 
 Nguyễn Thị Châm 23 Nữ  Hà Nội 

535 Đặng Văn Tùng 21 Nam  Hà Nội 
 Vũ Anh Văn 27 Nam  Hà Nội 
 Nguyễn Ngọc Duy 20 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Hữu Tuyến 31 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Lã Văn Thắng 30 Nam  Hà Đông-Hà Nội  

540 Trần Thanh Toàn 30 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Lê Văn Bình 54 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Ngô Thị Bến Nhớ 25 Nữ  Ba Vì-Hà Nội  
 Phạm Đình Dương 50 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Hồ Thế Đức 27 Nam  Hà Tĩnh 

545 Đinh Thị Lan Hương 25 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Kim Oanh 32 Nữ  Hoàng Mai-Hà Nội  
 Phạm Thị Thuỳ 26 Nữ  Phú Thọ 
 Nguyễn Đình Quang 45 Nam  Sơn Tây-Hà Nội  
 Lý An An 18 Nữ  Hà Nội 

550 Xuân Hoàng 50 Nam  Hà Nội 
 Dương Đõ Mười 22 Nam  Thái Nguyên 
 Phạm Ngô Hương Ly 13 Nữ  Cầu Giấy-Hà Nội  
 Lê Thu Hương 16 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Nguyễn Văn Vạn 28 Nam  Vĩnh Phúc 



555 Trần Hoàng Ngân 29 Nữ  Hà Nội  
 Đỗ Duy Thu  73 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Trần Thị Thu Thuỷ 23 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn D.Trâm Anh Thơ 13 Nữ  Hà Nội  
 Bạch Thu Hương 10 Nữ  Hà Đông-Hà Nội  

560 Nguyễn Ngô Bích Ngọc 12 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Trần Tất Thắng 63 Nam  Hải Phòng 
 Lê Ngọc Minh 23 Nam  Cầu Giấy-Hà Nội  
 Nguyễn Mai Anh 30 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Trọng Nghĩa 21 Nam  Hà Nội  

565 Lê Ngọc Anh 40 Nữ  Hà Nội  
 Chu Phương Liên  25 Nữ  Hà Nội  
 Đặng Nam Anh 27 Nam  Hà Nội  
 Thái Thị Thanh Tú  24 Nữ  Hai Bà Trưng-Hà Nội  
 Nguyễn Thanh Nga 23 Nữ  Hà Nội  

570 Lê Thị Duẩn 72 Nữ  Thanh Xuân 
 Hà Thị Thanh Huyền 24 Nữ  Hai Bà Trưng-Hà Nội  
 Nguyễn Hùng Cường 29 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Vũ Hoàng Duy 26 Nam  Hà Nội 
 Phạm Hồng Sơn 30 Nam  Yên Bái 

575 Vũ Thị Minh Huệ 28 Nữ  Cầu Giấy-Hà Nội  
 Hoàng Xuân Chuyên 34 Nam  Hà Nội  
 Dương Bách Tùng 22 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Cao Sơn 47 Nam  Sơn Tây-Hà Nội  
 Lê Văn Dũng 30 Nam  Thanh Trì-Hà Nội  

580 Phan Văn Vọng 66 Nam  Hà Đông-Hà Nội  
 Nguyễn Thị Xuân 30 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Bùi Thị Hà 22 Nữ  Hà Đông-Hà Nội  
 Trần Thị Minh 27 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Nguyễn Ngọc Mỹ Thuận  26 Nữ  Thành phố Hồ Chí Minh 

585 Nguyễn Văn Hoà 36 Nam  Hà Nội 
 Trịnh Duy Thuận 24 Nam  Thanh Hoá 
 Nguyễn Thị Tú 54 Nữ   
 Nguyễn Đức Xuân 28 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Thu Thảo 20 Nữ  Hà Nội  

590 Nguyễn Văn Tơn 37 Nam  Hà Nội  
 Vân Anh 28 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Bùi Vân Anh 20 Nữ  Hưng Yên 
 Trần Trung Kiên 40 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Thái Sơn 23 Nam  Hà Nội  

595 Trần Hồng Châu 28 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Nguyễn Thị Dung 70 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  
 Nguyễn Thanh Nga 24 Nữ  Hà Nội  
 Mai Văn Phong 24 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Hà Thu 31 Nữ  Thanh Trì-Hà Nội  

600 Trần Xuân Khiêm 25 Nam  Hà Nam 
 Lê Huynh 20 Nam   



 Chu Thu Huyền  40 Nữ  Hoàn Kiếm-Hà Nội  
 Nguyễn Văn Thành  13 Nam Hà Nội 
 Lê Phi Khanh  24 Nữ  Hà Nội  

605 Phan Bá Kiên 45 Nam  Hoà Bình 
 Phương Thành Long 10 Nam  Tây Hồ-Hà Nội  
 Vũ Hoàng Hùng  28 Nam  Hà Nội  
 Phan Văn Thắng 28 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Văn Toàn 26 Nam  Từ Liêm-Hà Nội  

610 Nguyễn Minh Tiệp 25 Nam Hà Nội  
 Nguyễn Thị Thu 21 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Hằng 23 Nữ  Hà Nội  
 Trần Mạnh Cường 54 Nam  Thái Bình 
 Nguyễn Đức Thọ 28 Nam  Hà Nội  

615 Đỗ Ngọc Hùng 68 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Vũ Văn Hường 34 Nam  Hà Nội  
 Tạ Quang Dũng  28 Nam  Hà Nội  
 Đỗ Xuân Hiền 33 Nam  Thanh Hoá 
 Nguyễn Tiến Khoa 25 Nam  Quốc Oai-Hà Nội  

620 Trần Mạnh Hùng 46 Nam  Hoàng Mai-Hà Nội  
 Nguyễn Thị Loan 22 Nữ  Thái Bình 
 Vũ Thị Lan Hương 20 Nữ  Hải Dương 
 Ngô Thị Xuân 52 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Đức Huy 17 Nam  Hà Đông-Hà Nội  

625 Bùi Văn Đào 36 Nam  Thanh Hoá 
 Trần Thị Thu Hậu 23 Nữ  Tuyên Quang 
 Lý Minh Tâm 23 Nữ  Hai Bà Trưng-Hà Nội  
 Lê Văn Thương 31 Nam  Hà Đông-Hà Nội  
 Đặng Văn Chính 38 Nam  Đống Đa-Hà Nội  

630 Nguyễn Văn Mạnh 25 Nam  Hà Nội 
 Nguyễn Mạnh Cường 43 Nam  Hoà Bình 
 Nguyễn Thị Hương 20 Nữ  Hải Dương 
 Mai Huy Thành 27 Nam  Hoàng Mai-Hà Nội  
 Nguyễn Văn Tính 28 Nam  Hà Nội  

635 Trần Văn Chi 28 Nam  Tam Đảo-Vĩnh Phúc 
 Đoàn Anh Tú 26 Nữ  Hà Nội 
 Đinh Thị Mai Dung 22 Nữ  An Dương-Hải Phòng 
 Phạm Thị Giang 19 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Lê Thị Thương 25 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội 

640 Phạm Thị Thanh Huyền 27 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Phương Thanh Thuỷ 25 Nữ  Hà Nội  
 Tạ Duy Linh 23 Nam  Hà Nội  
 Phạm Việt Hà 30 Nam  Vĩnh Phúc 
 Nguyễn Văn Hải 73 Nam  Hà Nội  

645 Nguyễn Minh Thắng 46 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Nguyễn Văn Nho 74 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Nguyễn Thế Hùng 28 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Đăng Hải 50 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  



 Lê Bá Hưng 62 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
650 Lê Lâm Sơn 50 Nam  Thanh Trì-Hà Nội  

 Trần Thị Hà Thu 22 Nữ  Hà Nội  
 Vũ Thị Thu 20 Nữ  Cầu Giấy-Hà Nội  
 Nguyễn Văn Tuấn 25 Nam   
 Nguyễn Thị Tình 26 Nữ  Long Biên-Hà Nội  

655 Phạm Thị Thanh 23 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội 
 Vũ Hồng Anh 39 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  
 Nguyễn Thanh Cúc 35 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Nguyễn Hồng Thu 31 Nữ Hà Nội 
 Trần Thị Thuỷ 50 Nữ  Hà Đông-Hà Nội  

660 Lê Anh Phúc 27 Nam  Hà Nội 
 Lê Văn Diễm  62 Nam  Hà Nội 
 Lê Hồng Tuyển 28 Nam  Hà Nội  
 Chu Thu Huyền 40 Nữ  Hoàn Kiếm-Hà Nội  
 Vũ Đình Đạo 34 Nam  Tây Hồ-Hà Nội  

665 Nguyễn Thành Chung 29 Nam  Hà Nội  
 Phùng Ngọc Phương Mai 11 Nữ  Yên Bái 
 Phùng Ngọc Anh 42 Nữ  Hà Nội  
 Lê Đình Tuân 24 Nam  Hai Bà Trưng-Hà Nội  
 Nguyễn Xuân Thanh 41 Nam  Hà Nội  

670 Nguyễn Văn Trang 29 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Hoà Bình 54 Nữ  Hà Nội  
 Vũ Trọng Khang 55 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Văn Sáu 52 Nam  Hà Đông-Hà Nội  
 Nguyễn Trọng Thắng 62 Nam  Hai Bà Trưng-Hà Nội  

675 Hàn Bích Hoà 52 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Bùi Doãn Quang 39 Nam  Hoàng Mai-Hà Nội  
 Nguyễn Hồng Bính 34 Nữ  Hai Bà Trưng-Hà Nội  
 Lưu Đức Anh 23 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Trung Dũng 23 Nam  Hai Bà Trưng-Hà Nội  

680 Nguyễn Đăng Tường 37 Nam  Hoàng Mai-Hà Nội  
 Phạm Thị Giang 32 Nữ  Hà Nội  
 Vũ Tuấn Hội 38 Nam  Hà Nội  
 Đinh Mạnh Hùng 30 Nam  Hai Bà Trưng-Hà Nội  
 Lê Văn Lợi 41 Nam  Hà Nội  

685 Vũ Thị Nga 50 Nữ  Hà Nội  
 Chu Thế Huân 36 Nam  Hà Nội  
 Thân Vũ Bằng Giang 9 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Chí Thành 32 Nam  Hà Nội  
 Vũ Minh Hà Dương 6 Nam  Hà Nội  

690 Nguyễn Chi Thanh 30 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Hồng Nhung 30 Nữ  Hà Nội  
 Lê Hải Yến  31 Nữ  Hà Nội  
 Bùi Thị Minh Hạnh 35 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  
 Ninh Lan Dung 26 Nữ  Cầu Giấy-Hà Nội  

695 Phan Thị Kim Tiên 25 Nữ  Hà Nội  



 Nguyễn Mạnh Hưng 26 Nam  Cầu Giấy-Hà Nội  
 Vũ Hồng Thắng  37 Nam  Tây Hồ-Hà Nội  
 Lương Quang Anh 28 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Hiền 30 Nữ  Hoài Đức-Hà Nội  

700 Trần Thuý Hồng 21 Nữ  Hà Nội  
 Đặng Quân 36 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Hoàng Kim Ngọc 27 Nam  Hoàng Mai-Hà Nội  
 Điền Việt Liên 26 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Nguyễn Quang Vinh 30 Nam  Hà Đông-Hà Nội  

705 Lê Thị Hồng Anh 22 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Hoàng Kim Nga 27 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Tình 38 Nữ  Hà Đông-Hà Nội  
 Nguyễn Nhật Anh 9  Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Nguyễn Thu Hiền 25 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  

710 Nguyễn Thị Vinh Hạnh 28 Nữ  Hà Đông-Hà Nội  
 Phan Huy Khôi  28 Nam  Cầu Giấy-Hà Nội  
 Nguyễn Thị Mai 34 Nữ   
 Đỗ Thị Thu Hằng  28 Nữ  Hà Nội  
 Lộc Huyền Chi 22 Nữ  Hoàn Kiếm-Hà Nội  

715 Nguyễn Đức Thắng 25 Nam  Hà Nội  
 Trần Thị Lượng 22 Nữ  Ứng Hoà-Hà Nội  
 Phạm Thị Tuyên 23 Nữ  Ứng Hoà-Hà Nội  
 Nguyễn Thanh Thuỷ 45 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Nguyễn Hồng Nhung 20 Nữ   

720 Đặng Văn Hiệu 30 Nam  Hà Nội  
 Trần Thị Mai 28 Nữ  Từ Liêm-Hà Nội  
 Hoàng Anh Thái Bình 25 Nam  Hà Nội  
 Mai Thị Thu Hương 25 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Nhẫn 19 Nữ  Hoài Đức-Hà Nội  

725 Phạm Văn Minh 32 Nam  Hà Nội  
 Tống Lệ Xuân 30 Nữ  Thanh Xuan-Hà Nội  
 Nguyễn Hữu Nghĩa 24 Nam  Hà Tĩnh 
 Lê Hồng Phương 46 Nam  Hà Nội  
 Trần Xuân Thưởng 54 Nam  Tây Hồ-Hà Nội  

730 Tưởng Thị Thanh Thảo 26 Nữ  Hà Đông-Hà Nội  
 Nguyễn Văn Thế  43 Nam  Hoàng Mai 
 Võ Hằng Nga 14 Nữ  Hoà Bình 
 Võ Thu Hiền 19 Nữ  Hoà Bình 
 Ngô Thị Thanh Vân 57 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  

735 Bùi Duy Thành 23 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Vũ Thị Quyên 22 Nữ  Hai Bà Trưng-Hà Nội  
 Đào Thanh Hương 29 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Nguyễn Thị Huyền 26 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Linh Trang 13 Nữ  Hà Nội  

740 Nguyễn Minh Thư 8 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Đình Thiên 39 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Thành Đạt 17 Nam  Phú Xuyên-Hà Nội  



 Nguyễn Ngọc Phong 50 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Văn Tuấn  42 Nam  Hà Nội  

745 Đinh Quốc Hù 31 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Huỳnh Thị Hải Yến 25 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  
 Lê Ngọc Anh 22  Nam  Hưng Yên 
 Lê Huỳnh Trang 11 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Bùi Nguyên Phố 28 Nam  Hưng Yên 

750 Nguyễn Thị Ngọc 16 Nữ  Nghệ An 
 Nguyễn Ngọc Linh 33 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Lưu Kiều Giang 27 Nữ  Thanh Oai-Hà Nội  
 Tô Thị Quỳnh 14 Nữ  Nghệ An 
 Đoàn Thị Bích Huế 50 Nữ  Nghệ An 

755 Đinh Công Tiến 26 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Hiền 24 Nữ  Hà Đông-Hà Nội  
 Nguyễn Mạnh Tuấn 11 Nam   
 Đỗ Văn Hợp  24 Nam  Hải Dương 
 Lê Phương Nga 65 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  

760 Tống Thanh Huyền Hà 23 Nữ  Bắc Ninh 
 Phạm Thị Thanh 55 Nữ  Thanh Trì-Hà Nội  
 Phạm Văn Phan 22 Nam  Thanh Hoá 
 Tạ Thu Thuỷ 28 Nữ  Hà Đông-Hà Nội  
 Nguyễn Thu Uyên 10 Nữ  Hoàng Mai-Hà Nội  

765 Dương Thị Loan 40 Nữ  Hà Đông-Hà Nội  
 Khúc Xuân Quang 32 Nam  Bắc Ninh 
 Vương Quốc Hùng Anh 24 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Bùi Văn Hùng 28 Nam  Hà Nội  
 Bùi Quang Tiến 38 Nam  Hải Dương 

770 Nguyễn Văn Hiểu 26 Nam  Hưng Yên 
 Phạm Thị Hương Giang 26 Nữ  Hà Nội  
 Bùi Trọng Bình 30 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Đặng Hồng Phúc 25 Nam  Hà Đông-Hà Nội  
 Nguyễn Văn Trưởng 23 Nam  Phú Xuyên-Hà Nội  

775 Lại Ngọc Hải 62 Nam  Hà Đông-Hà Nội  
 Phạm Văn Long 50 Nam  Khâm Thiên-Hà Nội  
 Tống Ngọc Quế 76 Nam  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Trương Thị Mến 28 Nữ  Bắc Ninh 
 Đặng Xuân Hùng 36 Nam  Đống Đa-Hà Nội  

780 Trần Đặng Khuyến 21 Nam  Hà Đông-Hà Nội  
 Nguyễn Văn Quy 63 Nam  Hà Nội  
 Đỗ Thị Xuân 50 Nữ  Nam Định 
 Nguyễn Đức Bản 33 Nam  Hà Nội  
 Phạm Trọng Tuệ 32 Nam  Nam Định 

785 Kiêu 55 Nam  Hà Nội  
 Đinh Văn Tri 30 Nam  Quảng Ninh 
 Tạ Đình Hùng 37 Nam   
 Nguyễn Anh Minh 7 Nam  Đống Đa-Hà Nội  
 Lê Ngọc Điệp 45  Nữ  Hà Nội  



790 Huy 24 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Thế Tuất 72 Nam   
 Phan Huy Khôi 28   
 Phạm Hồng Thuỷ    
 Mạnh 32 Nam  Hà Nội  
 Bùi Thị Diễm 40 Nữ  Hoàng Mai-Hà Nội  

795 Vũ Bích Thảo 24 Nữ  Thanh Xuân-Hà Nội  
 Thái Hoàng Công 25 Nam  Hải Dương 
 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 18 Nữ  Hưng Yên 
 Lưu Minh Nghĩa 20 Nam   
 Mai Văn Tuấn 20 Nam  Nam Định 

800 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Hạnh 24 Nữ  Phú Thọ 
 Nguyễn Minh Hiệp 21 Nam  Hà Nội  
 Phạm Khắc Hùng 23 Nam  Thái Bình 
 Đinh Văn Chuyên 22  Nam  Nam Định 

805 Nguyễn Thị Cẩm Ly 20 Nữ  Hưng Yên 
 Nguyễn Kim Tụê 26 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Văn Hải 18 Nam  Cầu Giấy-Hà Nội  
 Phạm Văn Hưng 24 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Lan Hương 22 Nữ  Nghệ An 

810 Hoàng Thị Quỳnh 23 Nữ  Hải Phòng 
 Lê Hồng Trang 22 Nữ  Nghệ An 
 Vũ Hồng Hải 30 Nam  Hà Nội  
 Đỗ Văn Hiếu 24 Nam  Bắc Giang 
 Nguyễn Tiến Chung 12 Nam  Thái Nguyên 

815 Giáp Thị Đức 19 Nữ  Bắc Giang 
 Nguyễn Văn Cương 22 Nam  Hà Nội  
 Bùi Phương Thảo 8 Nữ  Thái Nguyên 
 Vũ Thị Thịnh 27 Nữ  Sóc Sơn-Hà Nội  
 Nguyễn Bá Hải 13 Nam  Ứng Hoà-Hà Nội  

820 Phạm Nhật Minh 7 Nam  Thanh Hoá 
 Trần Thị Thanh Thuý 20 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  
 Triệu Bích Hạnh 25 Nữ  Thái Nguyên 
 Vũ Mai Anh 17 Nữ  Hoàng Mai-Hà Nội  
 Mai Thuỳ Linh 20 Nữ  Thanh Hoá 

825 Lê Đức Mạnh 11 Nam  Hải Dương 
 Lê Việt Hưng 13 Nam  Hải Dương 
 Lê Thị Huệ 37 Nữ  Hải Dương 
 Trần Mạnh Trung 24  Nam  Từ Liêm-Hà Nội  
 Đỗ Thị Bẩy 22 Nữ  Lạng Sơn 

830 Trần Thị Bích Ngân 6 Nữ  Đống Đa-Hà Nội  
 Trần Minh Hoàn 34 Nam  Hà Nội  
 Lường Thuỷ Trinh 11 Nữ  Cầu Giấy-Hà Nội  
 Nguyễn Tiến Hào 22 Nam  Bắc Ninh 
 Vũ Sơn Hùng 30 Nam  Hà Nội  

835 Trương Thị Thắm 22 Nữ  Nam Định 



 Vũ Anh Tú 23 Nữ  Nam Định 
 Lê Tuấn Anh 13 Nam  Bắc Ninh 
 Hà Thanh Tú 30 Nữ  Ba Đình 
 Phạm Đức Tuân 22 Nam  Hà Nội  

840 Tân 8 Nam   
 Kiều Thị Huyền 21 Nữ  Thường Tín-Hà Nội  
 Phạm Đức Tuấn 21 Nam  Thường Tín-Hà Nội  
 Trịnh Thị Thuỳ Dương 24 Nữ  Phú Thọ 
 Lê Thị Minh Phương 25 Nữ  Nghệ An 

845 Vũ Hoài Phương 26 Nữ  Hai Bà Trưng-Hà Nội  
 Nguyễn Hồng Hải 20 Nữ  Bắc Giang 
 Lê Huyền Linh 20 Nữ  Ba Vì-Hà Nội  
 Vũ Thuỳ Linh 25 Nữ  Đông Anh-Hà Nội  
 Hoàng Nhật Minh 27 Nam  Hà Nội  

850 Bùi Đức Anh 10 Nam  Hải Phòng 
 Bùi Đức Dũng 19 Nam  Phú Thọ 
 Vũ Văn Minh 14 Nam  TP.Hồ Chí Minh 
 Lê Công Cường 22 Nam  Vĩnh Phúc 
 Nguyễn Vân Anh 20 Nữ  Hà Nội  

855 Phạm Thị Tươi 18 Nữ  Hà Nam 
 Tô Vũ Thanh 29 Nam  Thanh Hoá 
 Nguyễn Thị Hải Yến 12 Nữ  Thái Nguyên 
 Hoàng Hải Anh 14 Nữ  Hoàn Kiếm-Hà Nội 
 Nguyễn Thị Thanh Tâm 21 Nữ  Hà Nội  

860 Nguyễn Thị Minh Thanh 21 Nữ  Hà Tĩnh 
 Phạm Trung Kiên 19 Nam  Nam Định 
 Phạm Văn Quý 23 Nam  Hải Dương 
 Khuất Hồng Quân 31 Nam   
 Nguyễn Văn Giang  Nam  Hải Dương 

865 Bùi Xuân Phúc 30 Nam  Thanh Hoá 
 Lê Thị Thiên Nga 23 Nữ  Thanh Hoá 
 Lại Văn Hoà 27 Nam  Hà Nam 
 Đặng Thanh Loan 19 Nữ  Hoàn Kiếm-Hà Nội 
 Vũ Thị Phượng 25 Nữ  Hoàn Kiếm-Hà Nội 

870 Nguyễn Thị Hà 22 Nữ  Yên Bái 
 Ksor Ly 20 Nữ  Cầu Giấy-Hà Nội  
 Nguyễn Thị Diễm 17 Nữ  Hà Nội  
 Nguyễn Thanh Tùng 10 Nam  Hà Nội  
 Trần Văn Thắng 28 Nam  Hà Nội  

875 Trần Ngọc Sơn 21 Nam  Hoàn Kiếm-Hà Nội 
 Nguyễn Thị Hải 24 Nữ  Nghệ An 
 Vũ Văn Tuấn 15 Nam  Hải Dương 
 Trần Văn Cường 26 Nam  Nghệ An 
 Nguyễn Thị Bích Huệ 18 Nữ  Hoàn Kiếm-Hà Nội 

880 Trần Văn Tùng 30 Nam  Tây Hồ-Hà Nội  
 Bùi Văn Dũng 17 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Thị Hường 12 Nữ  Hà Nội  



 Nguyễn Văn Hiếu 28 Nam  Thái Bình 
 Nguyễn Đức Hoà 27 Nam  Hà Nội  

885 Đinh Thị Loan 21 Nữ  Cầu Giấy-Hà Nội  
 Lê Thị Thu Hằng 26 Nữ  Thanh Hoá 
 Trần Anh Tú 11 Nam  Cầu Giấy 
 Nguyễn Minh Hoàng 13 Nam  Hà Nội  
 Nguyễn Thi Nguyệt 28 Nữ  Từ Liêm-Hà Nội  

890 Đỗ Xuân Tiến 19 Nam  Vĩnh Phúc 
 Nguyễn Văn Sơn 13 Nam  Phổ Yên 

892 Nguyễn Thị Huyền Anh 13 Nữ  Hoàn Kiếm-Hà Nội 
 


